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BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH 
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Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019
Thành phần Hội đồng thẩm định: 

1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng. Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo: Ủy viên thường trực;

4. Ông Huỳnh Phước Sơn, Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Trưởng khoa Cơ khí – Động lực Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Ủy viên 
5. Ông Huỳnh Thanh Công, Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Trường ĐH Quốc gia TP.HCM, Uỷ viên;

6. Ông Nguyễn Duy Bảo, Giám đốc dịch vụ và phụ tùng Công ty ISUZU Tây bắc: Ủy viên;

7. Ông Phạm Văn Được, Giám đốc Dịch vụ Công ty Cổ phần Ô tô Gia Định: Ủy viên;

8. Ông Triệu Phú Nguyên, Phụ trách tổ bộ môn Động cơ ô tô thuộc khoa Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM: Ủy viên;


Thành phần Ban biên soạn: 
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ, Trưởng khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
2. Ông Võ Đắc Thịnh, Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;

3. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Gầm ô tô thuộc khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
4. Ông Hà Quốc Bảo, Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Điện ô tô thuộc khoa Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
Địa điểm: Nhà truyền thống Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
I. Nội dung:

    Họp thẩm định chương trình, giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;
1. Ông Nguyễn Văn Tấn – Phó trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn chương trình, giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, đọc Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thay mặt nhóm biên soạn trình bày tóm tắt nội dung giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. Giáo trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
Chương 2: Thực trạng về ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra
Chương 3: Các giải pháp làm giảm mức độ ô nhiễm trên ô tô
II. Ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định:
Ông Huỳnh Thanh Công: 
- Giáo trình đã được chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, nội dung giáo trình đầy đủ, tốt hơn lần thẩm định ngày 18/12/2019.

- Chương trình môn học đã làm theo đúng cấu trúc thông tư 03.

- Giáo trình gồm 3 chương, thời gian học 28 giờ lý thuyết phù hợp.  

- Bìa giáo trình thiết kế theo phụ lục 5 thông tin 03.

- Giáo trình có cập nhật kiến thức mới, có tính thời sự.

- Giáo trình có nội dung về kinh tế tuần hoàn. 

- Các phương pháp, giải pháp cũng như công nghệ mới được cật nhập trong giáo trình.

- Có trích dẫn, nguồn và tôn trọng bản quyền của tác giả.

Ông Huỳnh Thanh Công: Để giáo trình được hoàn thiện hơn, nhóm tác giả cần bổ sung một số nội dung sau:
- Đầu mỗi chương của giáo trình bổ sung thêm phần giới thiệu, mục tiêu. 
- Sau mỗi chương của giáo trình bổ sung thêm câu hỏi, bài tập.

- Kiểm tra lại lỗi chính tả trên toàn bộ giáo trình.

- Cần tập trung vào tính tương thích của giáo trình và đề cương môn học, giảng dạy đã đăng ký để có tính thống nhất nội dung truyền tải đến người học.

- Giới thiệu thêm các thiết bị gây ô nhiễm môi trường có thể nhận diện được bằng mắt, mũi,... hoặc các thiết bị có tính năng đo đạc được trang bị trong các công ty ô tô, giúp sinh viên sau khi hoàn thành khóa học ra đi làm có thể biết được.
- Nội dung trong chương giáo trình cần bổ sung hình ảnh minh hoạ có tính thực tế, tương tác cao giúp người học dễ dàng nhận biết về kiến thức cơ bản và chuyên môn. Giáo trình nên bổ sung các nội dung mang tính chất tuyên truyền nhận thức và thay đổi ý thức về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên theo định hướng nền kinh tế tuần hoàn.

- Giáo trình bổ sung thêm các quy định hiện hành về khí thải của Cục đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải.

- Tôi ủng hộ, đồng ý nghiệm thu giáo trình: “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” dùng cho ngành Công nghệ ô tô.
Ông Huỳnh Phước Sơn: 

- Giáo trình đã trình bày phần thực tiễn ô nhiễm môi trường rất sát với thực tế tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

- Đã cập nhật rất chi tiết các giải pháp công nghệ mới để làm giảm ô nhiễm môi trường trong ngành ô tô.

- Các kiến thức, nội dung trong giáo trình được trình bày khoa học, logic.

- Nội hàm kiến thức rất phong phú và chính xác phù hợp trong giảng dạy và truyền thụ kiến thức cho sinh viên.

- Nội dung, hàm lượng kiến thức phù hợp với 30 tiết giảng dạy

- Bố cục hợp lý, các chương, phần tương đối rõ ràng, mạch lạc.
- Các trích dẫn, tài liệu tham khảo rõ ràng.
- Hình thức trình bày đẹp, khoa học.

- Đồng ý nghiệm thu giáo trình: “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” dùng cho ngành Công nghệ ô tô. 

 Ông Nguyễn Duy Bảo:
- Giáo trình đã chỉnh sửa ngắn gọn hơn so với lần trước họp.
- Có nhiều kiến thức mới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế và xã hội hiện tại Việt Nam.

- Kiến thức chuyên môn phù hợp với trình độ đào tạo.
- Một số hình ảnh còn mờ, in ra không được đẹp, nhóm cần bổ sung hình ảnh rõ hơn.

- Bổ sung thêm trích dẫn cho hình ảnh và tài liệu tham khảo.

- Đồng ý nghiệm thu giáo trình.

Ông Phạm Văn Được:
- Nội dung đã đầy đủ, khái quát được buổi họp trước.

- Giáo trình thể hiện đầy đủ, bắt kịp xu hướng phát triển và tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay.

- Giáo trình nên giảm bớt các phương trình phản ứng hoá học và bổ sung thêm các tiêu chuẩn khí thải hiện nay ở Việt Nam và thế giới.

- Giáo trình giới thiệu sơ bộ các thiết bị đo đạc trong ngành ô tô.

Ông Triệu Phú Nguyên:
- Giáo trình phù hợp thực tiễn giảng dạy trình độ cao đẳng, có cập nhật tri thức mới.

- Kiến thức trong giáo trình phù hợp có kết cấu khoa học và logic.

- Nguồn tài liệu tham khảo cụ thể.

- Nội dung phù hợp trình độ cao đẳng. Bố cục hợp lý.
- Giáo trình bổ sung thêm câu hỏi ôn tập.

- Hình thức, văn phong, trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy định.

- Đồng ý thông qua giáo trình.
Ông Nguyễn Chí Thành:
- Nhóm biên soạn cung cấp thêm thông tin tỷ trọng của các nội dung trong giáo trình như sau:

  + Tỷ trọng nội dung biên soạn mới và tài liệu tham khảo giáo trình có sẵn là bao nhiêu phần trăm?
  +  Tỷ trọng kiến thức ngành ô tô và kiến thức chung trong giáo trình là bao nhiêu phần trăm?

- Nhóm biên soạn có đề cập hoá chất sử dụng trong ngành ô tô. Vậy trong quá trình dạy ô tô có sử dụng hóa chất không?
- Hình ảnh sử dụng trong trang 55, 63 cùng 1 hình lấy trên web Vietdesigner.net nhóm biên soạn xem lại.  

- Có nhiều định nghĩa, khái niệm không biết nhóm biên soạn đưa ra hoặc có sẵn. Nếu là định nghĩa có sẵn đề nghị nhóm biên soạn trích dẫn nguồn rõ ràng.
- Trong chương 2, bảng 2.1, trang 46 sự gia tăng của các chất ô nhiễm trong bầu khí quyển bảng thể hiện trong giáo trình nhóm sử dụng thông tin từ đâu cần ghi rõ nguồn.
- Chương 2, trang 49, 50 định nghĩa về chất hóa chất CO lặp lại, nhóm xem lại.
- Có những thông tin khi giảng viên giảng dạy trên lớp sinh viên chưa hiểu rõ, sinh viên sẽ lấy giáo trình làm tài liệu tham khảo để hiểu được bài học hơn. Vì vậy giáo trình cần được giải thích rõ nhưng trong giáo trình có những phần viết rất ngắn, sinh viên sẽ không hiểu được. Ví dụ trang 14 sự bền vững về kinh tế có những câu chỉ gạch đầu dòng duy nhất một dòng thiếu phân tích để cho sinh viên hiểu được như câu “Xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối”.

- Giáo trình bổ sung thêm câu hỏi ôn tập sau mỗi chương.

- Kiểm tra lại bố cục, cách dàn trang cho phù hợp, nội dung chương trình môn học, phần hướng dẫn sử dụng.
- Đề nghị điều chỉnh lại giáo trình theo góp ý tại buổi họp hội đồng thẩm định.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn: nội dung những câu ngắn là để giải thích cho ý của câu trên thay vì gạch đầu dòng do viết giáo trình không cho phép gạch đầu dòng như cuộc họp lần trước hội đồng đã đề cập chứ không phải là một câu riêng biệt. Nếu không xuống dòng viết liền ngăn cách bằng dấu phẩy sinh viên sẽ khó hiểu. 
Ông Huỳnh Thanh Công: 
 - Đối với những câu trên nhóm biên soạn có thể dùng dấu chấm phẩy cuối câu hoặc gạch đầu dòng vì trên lớp dạy giảng viên đã diễn giải cho sinh viên hiểu nên không cần phân tích ra trong giáo trình nữa. Trong biên soạn giáo trình không có quy định không được gạch đầu dòng.
Ông Nguyễn Chí Thành: Nhóm nên thêm chương trình môn học để biết vị trí của môn học nằm ở đâu vì trong chương trình môn học có ghi là học sau môn động cơ đốt trong. Ví dụ trước môn động cơ đốt trong gồm những môn học gì.
Ông Phạm Hữu Lộc: Chương trình môn học không cần liệt kê hết các môn ra, chúng ta chỉ cần liệt kê một môn trước đó là được.
Ông Châu Văn Bảo: Trong cây sơ đồ tiến độ đào tạo của các ngành có liệt kê vị trí từng môn học trong từng học kỳ nên từng môn học được thể hiện cụ thể trong đó.
Ông Nguyễn Chí Thành:
        - Nhóm biên soạn cần lưu ý trong chương trình môn học phần hướng dẫn thực hiện là hướng dẫn cách sử dụng giáo trình này, không phải hướng dẫn sử dụng ngành ô tô. 
        - Tài liệu tham khảo của chương trình môn học nhóm đưa tài liệu tham khảo chính bổ sung thêm vào, hiện tại chỉ có 2 tài liệu tham khảo.
Ông Nguyễn Anh Tuấn: 
+ Tỷ trọng kiến thức mới của giáo trình là 100%
+ Kiến thức ngành ô tô trong giáo trình khoảng 70% vì giáo trình biên soạn riêng cho ngành ô tô không phải dùng chung cho các ngành khác.
+ Đối với những định nghĩa bị trùng lặp nhóm sẽ bỏ ra.
Ông Nguyễn Duy Bảo:

- Giáo trình thêm tiêu chuẩn Euro I, II, III, IV là gì vào phần phụ lục.
- Thêm giãn đồ của tiêu chuẩn Euro vào và đưa giải pháp hạn chế. 
- Đồng ý thông qua giáo trình.

Ông Châu Văn Bảo: 
- Nội dung của giáo trình phù hợp với thực tiễn của ngành công nghệ ô tô.

- Giáo trình cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản và đặc biệt có cập nhật các kiến thức tại Việt Nam và các nước ngoài trên thế giới về ngành Công nghệ ô tô.

- Giáo trình có kiến thức chính xác với ngành Công nghệ ô tô.

- Giáo trình có cấu trúc các mục trong một chương logic. Các chương trong giáo trình logic và đồng bộ.

- Giáo trình có nội dung phù hợp với trình độ cao đẳng.

- Nội dung của các chương có kiến thức đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu cho một giáo trình giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Tuy nhiên cuối mỗi chương nên có các câu hỏi cho học sinh, sinh viên ôn lại kiến thức.
- Hình thức trình bày rõ ràng, sạch và đẹp.

- Văn phong đúng theo quy định.

- Có trích dẫn đầy đủ và nhiều về ngành công nghệ ô tô.

- Ghi rõ các hình vẽ trong mỗi mục ứng với các ý trong mục.
- Các kiến thức đáp ứng được về mặt khoa học của ngành Công nghệ ô tô.

- Bổ sung thêm tờ lót riêng sau trang bìa ghi thêm thành phần chủ biên, các thành viên tham gia biên soạn và bậc học.
- Thiết kế lại trang bìa của giáo trình.
- Trang 9 thay từ “mở đầu” bằng từ “lời nói đầu” và thay đổi một số nội dung như sau:


+ Phần lời nói đầu viết tóm tắt, ngắn gọn lại.


+ Đoạn “Với việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về….” bỏ cụm từ “Với việc phê duyệt….” thay thế bằng “Theo”. 


+ Đoạn “…. nhận thức về môi trường của học viên còn hạn chế, họ cần được đào tạo những kỹ năng xanh”, bỏ cụm từ “học viên”, “họ cần được” thay thế bằng “ học sinh, sinh viên”, 
+ Đoạn “…Công nghệ ô tô cũng phải từng ngày thay đổi mục tiêu của mình nhằm giúp người học...phát triển bền vững trong ngành nghề của mình cũng như hội nhập vào xu thế của thế giới hiện nay” thay thế “từng ngày” bằng từ khác, cụm từ “của mình” lần 1 thay bằng “đào tạo”, cụm từ “của mình” lần 2 thay bằng công nghệ ô tô.
- Thứ tự trình bày giáo trình tờ lót riêng, lời nói đầu, mục lục.
Ông Phạm Hữu Lộc: 
- Đoạn “...đã âm thầm cống hiến công sức để hoàn thành quyển sách này” chúng ta không phải âm thầm cống hiến vì chúng ta làm thông qua các cuộp họp công khai.
- Giáo trình phù hợp thực tiễn và đã cập nhật những kiến thức mới của khoa học công nghệ.

- Nội dung giáo trình tốt, phù hợp trình độ cao đẳng

- Hình thức, văn phong, trích dẫn của tài liệu tham khảo đúng quy định.

- Giáo trình có kiến thức chính xác, kết cấu khoa học, logic đồng bộ.

- Đồng ý thẩm định và đề xuất đưa vào giảng dạy.

Ông Châu Văn Bảo: 

- Hình 1.21, hình 1.22, hình 1.23 trong trang 43 thể hiện rõ hình nào ứng với mục nào để cho sinh viên dễ hiểu.
 - Trang 46 các chất về ngành hóa học là các chất độc hại dùng khái niệm không dùng định nghĩa. Vì định nghĩa phải đúng, chính xác, còn khái niệm dựa theo ý mình hiểu viết lại nhưng ở đây sinh viên đã học dưới cấp 2, 3 nên mình không cần đưa định nghĩa vào.

- Có thể bỏ bớt các phương trình hóa học.
Ông Phạm Văn Được:
 - Một số phương trình phản ứng hóa học cháy cần có để sinh viên hiểu, biết thêm, các phương trình phản ứng đơn giản, dễ hiểu.
Ông Nguyễn Chí Thành: 


- Thay hình 1.7 ở trang 24 đầu tàu bằng hình ảnh khác do vì hình ảnh đầu tàu có tên dự án Cát Linh - Hà Đông mà dự án Cát Linh - Hà Đông chậm trễ đang đăng trên mạng không hay.
- Rà soát lại việc sử dụng các hình ảnh trong giáo trình (không nên để thông tin doanh nghiệp, thông tin cá nhân trong các hình ảnh).
Ông Huỳnh Thanh Công:    
- Phần mở đầu viết ngắn lại, tóm lại ý chính, viết khoảng 2/3 trang A4. 
- Nêu mục đích, lý do của giáo trình là để phục vụ công tác giảng dạy ở trường.

- Lợi ích sau khi thực hiện giáo trình sinh viên được gì viết đơn giản ngắn gọn lại.

- Trong qua trình thực hiện giáo trình có tham khảo ý kiến của các chuyên gia của các trường, công ty, viện, tài liệu chuẩn GIS của Đức.
- Thay mặt nhóm xin cảm ơn các chuyên gia đã góp ý cho quá trình thực hiện giáo trình này.

- Đồng ý cho giáo trình nghiệm thu và chỉnh sửa, bổ sung những góp ý ở trên của các thành viên trong Hội đồng thẩm định để hoàn thiện giáo trình.
Ông Nguyễn Chí Thành:.

- Giáo trình cho thực hiện biên soạn trong 30 ngày. Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 26/12/2019  kết thúc. Vì vậy Nhà trường tổ chức Hội nghị mời các chuyên gia trong khoảng thời gian từ ngày 27/12 đến 29/12/2019.

- Trong Hội nghị mời đơn vị triển khai và hướng dẫn sử dụng đến các trường có đào tạo ngành Công nghệ Ôtô.
- Tờ bìa nhóm thiết kế lại, không để trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM mà ghi Uỷ Ban Nhân Dân, TP.HCM, thiết kế thêm hình ảnh, có in màu.
- Khi nộp giáo trình “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” dùng cho ngành Công nghệ ô tô về Sở, Nhà trường sẽ nộp File tóm tắt giáo trình để đăng trên Website của Sở, có mục lục, lời mở đầu, file word và file pdf của giáo trình hoàn chỉnh, chương trình môn học.
III.   Kết luận:
        Nhóm biên soạn điều chỉnh, hoàn thiện lại những nội dung Hội đồng thẩm định đã góp ý để chương trình, giáo trình “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” dùng cho ngành Công nghệ ô tô được hoàn chỉnh, chính thức đưa vào sử dụng trong thời gian sắp tới.
        Biên bản đã được đọc lại cho toàn thể thành viên dự họp cùng nghe rõ và nhất trí 100%.

        Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12  năm 2019

                   THƯ KÝ                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
              Sỹ Thị Chung                                                           Phạm Hữu Lộc
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